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TÓM TẮT

Mục tiêu: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 2. Nhận xét kết quả đo chức năng thông khí phổi bằng phương pháp đo thể tích ký thân của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả trên 110 bệnh nhân được chẩn đoán BPTNMT, điều trị nội trú tại Trung tâm Hô Hấp - Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả: Tuổi trung bình: 64.7 ± 9.3 (năm), tỷ lệ nam/ nữ: ≈ 26.5/1, số bao – năm trung bình: 21.6 ± 10.8 (bao – năm), triệu chứng khó thở chiếm 100%, ho chiếm 90%, dấu hiệu co kéo các cơ hô hấp chiếm 50.9%, tím (môi và đầu chi) chiếm 20.9%, 100% BN có mức độ khó thở MRC ≥ 2, số đợt cấp trong 12 tháng trước là 2,49 ± 1.43, hình ảnh X quang phổi: khoang liên sườn giãn rộng chiếm 79.1%, vòm hoành phẳng chiếm 51.8%. Chỉ số Gaensler trung bình là 40.8 ± 8.94 (%), FEV1 trung bình: 36 ± 12.16%,  FEV1 có mối tương quan nghịch biến, mức độ vừa với mức độ khó thở (mMRC), thời gian bị bệnh càng dài thì mức độ hạn chế luồng khí càng tăng và tình trạng ứ khí phế nang càng tăng. Kết luận: FEV1 có mối tương quan nghịch biến, mức độ vừa với mức độ khó thở (mMRC), thời gian bị bệnh càng dài thì mức độ hạn chế luồng khí càng tăng và tình trạng ứ khí phế nang càng tăng

Từ khóa: COPD, đo thể tích ký thân.

SUMMARY

RESEARCH CLINICAL PARA CLINICAL FEATURES AND PLESTHYMOGRAPHY IN PATIENT WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Objectives: 1. To study the clinical, paraclinical characteristics of patients with chronic obstructive pulmonary disease.2. To review results measured lung function by plesthymography of COPD patients. Subjects and Methods: A prospective study of 110 COPD  patients treatment at the Center for Respiratory - Bach Mai Hospital.

Results: The mean age: 64.7 ± 9.3 (years), male / female: ≈ 26.5 / 1, the pack - year average: 21.6 ± 10.8, shortness of breath: 100%, coughing: 90%, respiratory muscles stretched: 50.9%, cyanosis (lips and extremities) accounted for 20.9%, 100% of patients had MRC  ≥ 2, exacerbations in the previous 12 months was 2.49 ± 1:43. Chest X-ray: intercostal space widening 79.1%, flat diaphragm 51.8%. The   mean Gaensler 40.8 ±8.94, mean FEV1: 36 ± 12:16%. Conclusion: The FEV1 has negatively correlated with moderate level of dyspnea (mMRC), the longer duration of illness, the more increases degree of airflow restriction and emphysema
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